ĐÁP ÁN ĐỀ THI 2
Câu 1: (4 điểm)

a/ Hãy chọn một kiểu lắp ghép trung gian trong hệ trục (1 điểm)
-Đối với lắp ghép trong hệ thống trục: lỗ có sai lệch cơ bản từ JS, K, M, N thường cho ta lắp ghép trung gian. Do đó M7/h6 là lắp ghép trung gian theo hệ thống trục, ta có Ø125M7/h6
b/ Tra bảng để tìm sai lệch giới hạn của lỗ và trục  (1 điểm)
*Ø125M7(tra bảng 1.16 trang 22 tập BTDSLG

(ES= 0; EI = -40(m= - 0,040mm
*Ø125h6(tra bảng 1.29 trang 41 tập BTDSLG
(es= 0; ei= -25(m = - 0,025mm
c/ Vẽ sơ đồ lắp ghép  (1 điểm)
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d/ Tính kích thước giới hạn, dung sai của lỗ và trục  (0,5 điểm)
*Lỗ: Ø125M7
Dmax= DN + ES = 125 + 0=125mm

Dmin = DN +EI = 125 – 0,040= 124,96mm

ITD = ES – EI = Dmax - Dmin = 0 – (-0,040) = 0,040mm=40(m
*Trục: Ø125h6
dmax= dN +es = 125 + 0 = 125mm
dmin= dN +ei = 125 + (-0,025) = 124,975mm

ITd= es – ei = dmax - dmin = 0 – (-0,025)=0,025mm=25 (m
e/ Tính Smax ; Nmax và dung sai lắp ghép  (0,5 điểm)
*Đối với lắp ghép trung gian ta có:


Smax= Dmax – dmin = ES - ei = 0 – (0,025) = 0,025mm=25(m


Nmax = dmax - Dmin = es – EI = 0 – (-0,040) = 0,040mm=40(m


ITLG = Smax + Nmax = 25 + 40 = 65(m

Thử lại:


ITLG=  ITD + ITd = 40 + 25 =65(m

Câu 2:( 2 điểm)

Cho chi tiết như hình vẽ:

a/ Hãy ghi ký hiệu độ nhám bề mặt lên bản vẽ. Biết rằng độ nhám của mặt đáy A là cấp 8, mặt B là cấp 3, hai mặt bên của rãnh là cấp 9, mặt lỗ là cấp 10 và các mặt còn lại không gia công. (1,5 điểm)
*Độ nhám bề mặt đáy A là cấp 8  (0,25 điểm)
-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG
( Ra = 0,63 – 0,32(m

-Tra bảng 2.24 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Ra = 0,4(m

*Độ nhám bề mặt lỗ là cấp 10  (0,25 điểm)
-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Ra = 0,160 – 0,080 (m

-Tra bảng 2.24 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Ra = 0,1 (m

*Độ nhám bề mặt B là cấp 3  (0,25 điểm)
-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Rz = 80 – 40 (m

-Tra bảng 2.25 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Rz = 50 (m 
* Độ nhám hai mặt bên của rãnh là cấp 9   (0,25 điểm)
-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Ra = 0,32 – 0,16 (m

-Tra bảng 2.24 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Ra = 0,2 (m
*Các bề mặt còn lại không gia công  (0,25 điểm)
-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Rz = 320 – 160 (m

-Tra bảng 2.25 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Rz = 200(m 

LƯU Ý: SINH VIÊN ghi ký hiệu độ nhám lên bản vẽ thì chấm thêm (0,25 điểm)
b/ Ghi ký hiệu độ song song của đường tâm lỗ so với mặt đáy A không quá 0,05mm. (0,5 điểm)
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Câu 3: (1 điểm)

Giải thích ký hiệu ổ lăn như sau: 4-7518
-Tra bảng 3.9 trang 114, tập BTDSLG; ta có ký hiệu 4-7518: nghĩa là ổ đũa côn một dãy cở nhẹ rộng, cấp chính xác 4, đường kính trong d=90mm, đường kính ngoài D=160mm, bề dày b=41mm
Câu 4: (2 điểm)
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1/ Phân tích chuỗi và vẽ sơ đồ chuỗi (1 điểm)
-Theo đề bài, trình tự gia công là A1, A2 ( A3 là khâu khép kín; A1 và A2 là các khâu thành phần
-Khi tăng hoặc giảm khâu A1 thì khâu A3 tăng hoặc giảm ( A1 là khâu tăng

-Khi tăng hoặc giảm khâu A2 thì khâu A3 giảm hoặc tăng ( A2 là khâu giảm

Ta có : A1 Khâu tăng


A2 Khâu giảm

A3 Khâu khép kín   
2/ Tính toán chuỗi (1 điểm)

a/ Kích thước danh nghĩa của khâu khép kín  (0,25 điểm)
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Ak = A3 = A1 – A2 ( A2 = A1 – A3 = 125 – 56 = 69mm

b/ Sai lệch giới hạn nhỏ nhất của khâu A2   (0,25 điểm)
ESk = 
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ES3 = ESk = ES1 –ei2






ei2  = 0 – (- 0,1) = 0,1mm

c/ Sai lệch giới hạn lớn nhất của khâu A2   (0,25 điểm)
EIk = 
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EI3 = EIk = EI1 – es2 






es2 = -0,05 – (- 0,18) = 0,13mm

d/ Dung sai của khâu A2   (0,25 điểm)
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ITA3 = ITk = ITA1 + ITA2





( ITA2 = ITA3 – ITA1 = 0,08 – 0,05 = 0,03mm
Vậy 
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Câu 5: (1 điểm)
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Ta có: X = L + K.a/n

-Trước hết xem vạch “0” của du xích qua khỏi vạch “L” nào trên thân thước chính thì phần nguyên ta đọc là “L”. Vậy ta có L= 21mm
-Kế tiếp ta tìm xem vạch nào của du xích trùng với vạch ở trên thân thước chính, ta đọc phần lẻ của kích thước tại vị trí trùng nhau. Vậy ta có K=41

- a/n: là gí trị của thước, trên hình cho ta biết đây là thước cặp 1/50, vậy a/n =1/50 = 0,02mm

· X = 21 + 41.0,02 = 21,82mm

Sơ đồ chuỗi kích thước
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